
STT
Tên loại 

văn bản

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản
Nội dung, quy định

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 

hiệu lực,  

ngưng hiệu 

lực

01
Quyết 

định

12/2016/QĐ-

UBND ngày 

15/3/2016

Ban hành Quy chế tổ chức bình

chọn sản phẩm công nghiệp nông

thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 3;

khoản 1 Điều 7; khoản 2 Điều 10;

khoản 1, khoản 2 Điều 12; Điều 14

và khoản 3 Điều 15 Quy chế ban

hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 

số 12/2016/QĐ-UBND

05/02/2021

02
Quyết 

định

18/2016/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2016

Quy định giờ bán hàng, các trường

hợp tạm dừng bán hàng và quy

trình thông báo trước khi dừng bán

hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều 1; khoản 2, khoản 3 Điều 2;

điểm b khoản 1 Điều 6; khoản 1,

khoản 2 Điều 9 

của Quy định ban hành kèm theo

Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

41/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định giờ bán hàng, các trường hợp tạm 

dừng bán hàng và quy trình thông báo trước 

khi dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND

25/11/2022

Mẫu số 04  Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Phụ lục IV

 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-UBND ngày        /        /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 63 văn bản (16 nghị quyết; 47 quyết định)

Lĩnh vực Công thương (06 văn bản)
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03
Quyết 

định

27/2017/QĐ-

UBND ngày 

19/9/2017

Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch

vụ sử dụng diện tích bán hàng tại

chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Gạch đầu dòng thứ tư Điểm a

Khoản 2 Điều  1

 Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

14/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của 

UBND tỉnh Sửa đổi gạch đầu dòng thứ tư 

Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 

27/2017/QĐ-UBND

21/7/2019

04
Quyết 

định

22/2019/QĐ-

UBND ngày 

11/6/2019

Ban hành Quy định về tổ chức

thực hiện và quản lý, sử dụng kinh

phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Điều 3; khoản 4, khoản 8, khoản 9

Điều 5; khoản 3 Điều 11 Quy định

ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử 

dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND

22/7/2023

05
Quyết 

định

06/2020/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2020

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu

nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều 5; Điều 7; điểm a khoản 3

Điều 8; khoản 5 Điều 11; khoản 4

Điều 6; khoản 3 Điều 12 Quy chế

ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

32/2023/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 về sửa

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản

lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND

25/10/2023

06
Quyết 

định

30/2022/QĐ-

UBND ngày 

29/7/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Sở Công Thương

Khoản 1 Điều 1; khoản 2, đoạn 5

điểm c, đoạn 9 điểm c, đoạn 4 điểm

l, đoạn 3 điểm g khoản 4 Điều 2;

đoạn 1 điểm a khoản 5  Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

39/2023/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 Sửa

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết

định số 30/2022/QĐ-UBND 

14/12/2023

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (02 văn bản)
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01
Nghị 

quyết

94/2013/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2013

Về Quy hoạch phát triển giáo dục 

và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2011 - 2020, định hướng đến năm 

2025

Quy hoạch mạng lưới giáo dục Đại 

học tại Điểm d Khoản 3 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

126/2014/NQ-HĐNDngày 18/7/2014 của 

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch 

mạng lưới giáo dục Đại học tại Điểm d 

Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 94/2013/NQ-

HĐND

28/7/2014

02
Quyết 

định

08/2013/QĐ-

UBND ngày 

01/02/2013

Ban hành Quy định dạy thêm, học

thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 2 Điều 4; Điều 5; điểm a, b 

khoản 1 Điều 6; khoản 2 Điều 7; 

điểm b khoản 2 Điều 8; khoản 1 

Điều 9; cụm từ "quy định thời gian 

dạy thêm, học thêm" tại khoản 1 

Điều 1; cụm từ "quy định về thẩm 

quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt 

động dạy thêm, học thêm tại Khoản 

1 Điều 1; cụm từ "thời gian dạy 

thêm, học thêm" tại tiêu đề Điều 4; 

cụm từ "hồ sơ cấp giấy phép tổ 

chức hoạt động dạy thêm, học 

thêm"  tại khoản 3 Điều 11 Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định

 Được bãi bỏ bởi Quyết định 25/2020/QĐ-

UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2020

01
Nghị 

quyết

22/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020

Về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn

đầu tư xây dựng trường học và cơ

sở giáo dục nghề nghiệp công lập

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai

đoạn 2021 - 2025

Nội  dung  tại gạch đầu  dòng (-) 

thứ nhất, điểm  a (Trường trung học 

phổ thông), khoản 4 Điều 1; dấu 

cộng (+) thứ nhất, gạch đầu dòng (-

) thứ nhất, điểm c (Giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên) 

khoản 4, Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

09/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 Sửa 

đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 4, Điều 1 

Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND

24/7/2022

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (02 văn bản)
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02
Quyết 

định

05/2016/QĐ-

UBND ngày 

22/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản

lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa

bàn tỉnh

Điều 1; khoản 1 Điều 2; Điều 5; 

khoản 2, khoản 7 Điều 10; điểm đ, 

g, h khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 

12 ; điểm g khoản 9 Điều 12; điểm 

e, h, i, m, o, p khoản 11 Điều 12; 

điểm a, g khoản 12 Điều 12 Quy 

chế ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều tại 

Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết 

định số 05/2016/QĐ-UBND

12/8/2021

01
Nghị 

quyết

08/2020/NQ-

HĐND ngày 

08/7/2020

Quy định mức chi quà tặng chúc

thọ, mừng thọ người cao tuổi trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 5 Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số

18/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023 về sửa

đổi, bổng sung khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số

08/2020/NQ-HĐND 

20/10/2023

01
Nghị 

quyết 

02/2005/NQ-

HĐND ngày 

21/7/2005

Về việc ban hành chính sách cho

đội công tác phát động quần chúng

chuyên trách ở cơ sở của tỉnh

Khoản 1, khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

07/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của 

HDNĐ tỉnhVề việc điều chỉnh chính sách 

cho Đội công tác phát động quần chúng 

chuyên trách ở cơ sở theo Điều 1, Nghị quyết 

số 02/2005/NQ-HĐND

20/7/2009

02
Quyết 

định

36/2015/QĐ-

UBND ngày 

22/10/2015

Về việc Quy định hiện vật và trình

tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng Huy

hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và

phát triển tỉnh Đắk Lắk"

Gạch đầu dòng thứ 3, Điều 6; gạch 

đầu dòng thứ nhất, Điều 7; gạch 

đầu dòng thứ ba Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

36/2015/QĐ-UBND

14/01/2022

03
Quyết 

định

03/2020/QĐ-

UBND ngày 

10/01/2020

Ban hành Quy chế quản lý Người

đại diện phần vốn nhà nước tại

doanh nghiệp mà nhà nước nắm

giữ không quá 50% vốn điều lệ

Chương III Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định  

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022 của UBND titnh Bãi 

bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk

 01/8/2022 

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (01 văn bản)

Lĩnh vực Nội vụ (05 văn bản)
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04
Quyết 

định

02/2021/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2021 

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển

dụng công chức xã, phường, thị

trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cụm từ, nội dung "Trước khi tổ chức 

tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền quyết định các nội dung như sau: (a) 

Báo cáo UBND tỉnh quyết định ngành đào 

tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của 

từng chức danh công chức cấp xã trong kỳ 

tuyển dụng; (b) Báo cáo Sở Nội vụ góp ý 

kế hoạch tuyển dụng" tại khoản 2 Điều 55; 

"Góp ý kế hoạch tuyển dụng công chức 

cấp xã và phê duyệt kết quả tuyển dụng 

công chức cấp xã của UBND cấp huyện" 

tại điểm a khoản 3 Điều 55

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2022/QĐ-

UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk 

Lắk

08/5/2022

05
Quyết 

định

16/2022/QĐ-

UBND ngày 

26/4/2022

Ban hành Quy định phân cấp quản

lý cán bộ, công chức, viên chức

thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

Điểm b khoản 1 Điều 6; điểm c 

khoản 1 Điều 7; điểm c khoản 1 

Điều 8; điểm c khoản 1 Điều 9 Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

45/2022/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk 

ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2022/QĐ-UBND

05/12/2022

01
Nghị 

quyết

33/2008/NQ-

HĐND ngày 

19/12/2008

Về Quy hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng của tỉnh giai đoạn 2009 - 

2020, Kế hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng của tỉnh giai đoạn 2009 - 

 2015

Điểm 2 khoản I Điều 1; điểm 3

khoản I Điều 1

Được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 

12/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị 

quyết số 33/2008/NQ-HĐND

24/7/2023

02
Nghị 

quyết

78/2012/NQ-

HĐND ngày 

21/12/2012

Về việc quy định một số chính

sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk

Điểm d, điểm f khoản 2, khoản 3

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số

11/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của

HDDND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND

01/01/2022

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (07 văn bản)
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03
Nghị 

quyết

13/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020

Quy định mức hỗ trợ phát triển

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 1 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số

17/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND

18/12/2022

04
Quyết 

định

37/2012/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2012

Ban hành Quy định nội dung và

mức chi hỗ trợ cho các hoạt động

khuyến nông từ nguồn kinh phí

khuyến nông địa phương trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 4;

Điểm a, Điểm c Khoản 2 Điều 6

Quy định ban hành kèm theo Quyết

định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của

UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ

trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn

kinh phí khuyến nông địa phương trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk, ban hành tại Quyết định số

37/2012/QĐ-UBND 

23/01/2015

05
Quyết 

định

13/2014/QĐ-

UBND ngày 

28/5/2014

Ban hành Quy định về trình tự, thủ

tục thực hiện các chính sách về

bảo tồn Voi trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Khoản 3 Điều 2; Điểm c Khoản 2

Điều 3; Điều 5; Điều 7; Điều 8;

Khoản 10 Điều 9 Quy định ban

hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số

43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các

chính sách về bảo tồn Voi trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số

13/2014/QĐ-UBND

06/01/2017

06
Quyết 

định

10/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/4/2020

Về việc quy định đơn giá bồi

thường, hỗ trợ cây trồng trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 3 Điều 3; khoản 1, khoản 4

Điều 4; khoản 1, điểm a khoản 2

Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quyết

định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số

10/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung

của Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND

20/3/2023
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07
Quyết 

định

10/2023/QĐ-

UBND ngày 

10/3/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Quyết định số 10/2020/QĐ-

UBND ngày 13/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc quy định đơn giá bồi 

thường, hỗ trợ cây trồng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

*Nội dung “Không áp dụng tận thu,

tận dụng đối với cây lâm nghiệp tập

trung (rừng tự nhiên, rừng trồng),

tài sản sau khi nhà nước bồi thường

phải tổ chức thu hồi và bán đấu giá

theo quy định” tại Khoản 1 Điều 1;

* Nội dung “Cây rừng tập trung:

Rừng tự nhiên và rừng trồng”; nội

dung “Việc đo đếm gỗ, gốc, rễ, gỗ

xẻ áp dụng Thông tư số

27/2018/TT-BNNPTNT ngày

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn quy

định về quản lý, truy xuất nguồn

gốc lâm sản” tại Khoản 4 Điều 1;

* Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số

31/2023/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội

dung của Quyết định số 10/2023/QĐ-

UBND

15/9/2023

01
Nghị 

quyết

07/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ

chi từ năm 2017 cho ngân sách các

cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk

Lắk

Dấu cộng thứ ba gạch đầu dòng thứ 

chín Điểm b  (b.2) Khoản 1 Điều 1, 

gạch đầu dòng thứ bảy Điểm b  b.2) 

Khoản 2 Điều 1, dấu cộng thứ ba 

gạch đầu dòng thứ tám Điểm b  b.2) 

Khoản 2 Điều 1, gạch đầu dòng thứ 

tám Điểm b  (b.2) Khoản 3 Điều 1

Được bãi bỏ bởi Điều 4 Nghị quyết số 

07/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Phân định nhiệm vụ chi bảo vệ 

môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế 

về tài nguyên môi trường cho các cấp ngân 

sách thuộc tỉnh Đắk Lắk

20/12/2019

02
Nghị 

quyết

12/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2021

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và

định mức phân bổ dự toán chi

thường xuyên ngân sách địa

phương năm 2022

Gạch đầu dòng thứ 3 điểm a khoản

1; nội dung đầu, gạch đầu dòng thứ

hai điểm a khoản 2 Điều 3; nội

dung đầu, gạch đầu dòng thứ ba

điểm c khoản 1, dấu cộng thứ năm

thuộc gạch đầu dòng thứ tư điểm a

khoản 3, điểm b khoản 3, gạch đầu

dòng thứ nhất điểm b khoản 7, nội

dung cuối khoản 7, điểm b khoản 8,

điểm b khoản 9 Điều 4 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số

24/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND 

17/12/2023

Lĩnh vực Tài chính (07 văn bản)
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03
Nghị 

quyết

08/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2022

Quy định về mức thu các loại phí

và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 16;

điểm d, khoản 3 Điều 11; Điều 15

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số

08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quy định về mức thu các loại phí, lệ phí

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm

 theo  Nghị  quyết  số 08/2022/NQ-HĐND 

24/7/2023

04
Quyết 

định

31/2018/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền ban

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng của

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc

phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Khoản 2 Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

33/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của

HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2

của Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND  

06/11/2023

05
Quyết 

định

23/2019/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2019

Quy định tài sản công có giá trị

lớn sử dụng vào mục đích kinh

doanh, cho thuê tại đơn vị sự

nghiệp công lập thuộc phạm vi

quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Điều 1; Điều 3; Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND ngày  15/7/2022 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND 

01/8/2022

06
Quyết 

định

26/2019/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2019

Về việc ban hành Quy định quản

lý nhà nước về giá trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Điều 8; Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

29/2023/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 sửa đổi,

bổ sung một số điều của Quy định quản lý

nhà nước về giá ban hành kèm theo Quyết

định số 26/2019/QĐ-UBND 

15/9/2023

07
Quyết 

định

27/2020/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2020

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%)

để xác định đơn giá thuê đất, đơn

giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Khoản 1 Điều 2  

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

27/2023/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 sửa đổi,

bổ sung khoản 1 Điều 2 của Quyết định số

27/2020/QĐ-UBND  

10/9/2023

8



01
Nghị 

quyết

113/2014/NQ-

HĐND ngày 

17/4/2014

Về quy hoạch thăm dò, khai thác

và sử dụng khoáng sản tỉnh Đắk

Lắk đến năm 2020, định hướng

đến năm 2030 

Điều 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Nghị quyết

Được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số

20/2021/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của

HĐND tỉnh
10/01/2022

02
Nghị 

quyết

01/2020/NQ-

HĐND ngày 

22/5/2020

Về Bảng giá các loại đất áp dụng

trên địa bàn các huyện, thị xã,

thành phố của tỉnh giai đoạn 2020-

2024

Bảng số 6: Giá đất ở tại nông thôn; 

Bảng số 7: Giá đất ở tại đô thị

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

21/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Sửa 

đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 

áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành 

phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024 tại Nghị 

quyết số 01/2020/NQ-HĐND 

17/12/2023

03
Quyết 

định

23/2015/QĐ-

UBND ngày 

07/8/2015

Về việc ban hành Quy định về bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư các dự

án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh 

Đắk Lắk

29/12/2019

04
Quyết 

định

30/2016/QĐ-

UBND ngày 

11/8/2016

Về việc ban hành Quy chế phối

hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ

đất Đắk Lắk với các cơ quan, đơn

vị có liên quan trong việc thực

hiện chức năng, nhiệm vụ của

Trung tâm phát triển quỹ đất trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 1;

Điểm d Khoản 1, Khoản 3 Điều 2;

Điều 3; Khoản 4 Điều 4; Điều 5 ;

cụm từ “các Chi nhánh Trung tâm

Phát triển quỹ đất” 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

27/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh tại các Quyết định của UBND tỉnh 

Đắk Lắk

29/12/2019

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (06 văn bản) 
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05
Quyết 

định

27/2019/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số quy định

liên quan đến bồi thường, hỗ trợ,

tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn tỉnh tại các Quyết

định của UBND tỉnh Đắk Lắk

Điều 4; Điều 1

Được bãi bỏ lần lượt bởi Quyết định số

41/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 Ban hành

Quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn

vị trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 14/2022/QĐ-

UBND ngày 15/3/2022 Ban hành quy định về bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

03/01/2022

06
Quyết 

định

22/2020/QĐ-

UBND ngày 

03/7/2020

Ban hành Bảng giá và Quy định

bảng giá các loại đất áp dụng trên

địa bàn các huyện, thị xã, thành

phố của tỉnh giai đoạn 2020-2024

Đoạn thứ hai Điều 1 Quyết định;

khoản 12 Điều 4 Quy định bảng giá

các loại đất

Đoạn thứ hai Điều 1 được bãi bỏ tại Quyết định

số 29/2020/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 Bãi bỏ

một số nội dung của Quyết định va Quy định ban

hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND; 

Khoản 12 Điều 4 của Quy định Bảng giá các loại

đất được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số

19/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 bổ sung giá

đất vào Bảng giá các loại đất; sửa đổi, bổ sung

khoản 12 Điều 4 của Quy định Bảng giá các loại

đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành

phố của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết

định số 22/2020/QĐ-UBND

20/10/2020

01
Quyết 

định

39/2010/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2010

Về việc ban hành Quy chế phối

hợp phòng, chống tội phạm trong

lĩnh vực bưu chính, viễn thông và

công nghệ thông tin

Điều 2 ; khoản 1, khoản 6, Điều 4; 

khoản 2 Điều 7; khoản 4 Điều 10; 

khoản 2 Điều 11 Quy chế ban hành 

kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của 

UBND  tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế phối hợp phòng, chống tội 

phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông 

và công nghệ thông tin, ban hành kèm theo 

Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND

28/11/2021

Lĩnh vực Thông tin truyền thông (05 văn bản)
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02
Quyết 

định

15/2014/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt

động của Đài Truyền thanh cơ sở

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

khoản 1, khoản 2 Điều 4; Khoản 2 

Điều 7; Khoản 1 Điều 10; Khoản 3 

Điều 18 Quy chế kèm theo Quyết 

định

Được sửa đổi, bổ sung  tại Quyết định số 

11/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của 

UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2014/QĐ-UBND

01/5/2020

03
Quyết 

định

16/2014/QĐ-

UBND ngày 

11/6/2014

Về việc ban hành Quy định mức

chi trả nhuận bút, thù lao đối với

tác phẩm được đăng tải trên

Cổng/Trang thông tin điện tử; Bản

tin của các cơ quan nhà nước và tổ

chức chính trị - xã hội; Đài Truyền

thanh - Truyền hình huyện, thị xã,

thành phố; Đài Truyền thanh xã,

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Điều 1; khoản 7 Điều 2;  khoản 1 

Điều 3; khoản 2, khoản 9 Điều 4; 

khoản 2 Điều 6;  Điều 8; Điều 10; 

Điều 11 Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND 

tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm 

được đăng tải trên Cổng, Trang thông tin điện tử; 

Bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức 

chính trị - xã hội; Đài Truyền thanh - Truyền hình 

huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được 

ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-

UBND

06/12/2021

04
Quyết 

định

31/2015/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2015

Ban hành Quy định về tổng diện

tích các phòng máy của điểm cung

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công

cộng và thời gian hoạt động của

đại lý Internet, điểm truy cập

Internet công cộng của doanh

nghiệp không cung cấp dịch vụ trò

chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Phần quy định về tổng diện tích 

phòng máy tại Điều 3 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định

Được bãi bỏ  tại Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

09/8/2019

05
Quyết 

định

16/2019/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2019

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử

lý, phát hành và quản lý văn bản

điện tử giữa các cơ quan hành

chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk

khoản 3 Điều 1; Điều 3; khoản 1 

Điều 4; Điều 5; khoản 2 Điều 7; 

khoản 1 Điều 8; khoản 2 Điều 9; 

khoản 1 Điều 10; Điều 11; khoản 2 

Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 20 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định

Được sửa đổi,bổ sung bởi Quyết định số 

39/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 Về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý 

văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước tỉnh Đắk Lắk, ban hành kèm theo 

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND

02/12/2021

Lĩnh vực Tư pháp (01 văn bản)
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01
Nghị 

quyết

122/2014/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2014

Quy định về mức chi thực hiện

công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật và chuẩn tiếp cận pháp luật

của người dân tại cơ sở trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Điểm h khoản 3 Điều 1

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

142/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của 

HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

23/12/2014

01
Nghị 

quyết

58/2012/NQ-

HĐND ngày 

06/7/2012

Về việc quy định chế độ đặc thù

đối với Huấn luyện viên, Vận

động viên thể thao thành tích cao

và bồi dưỡng cho các lực lượng

phục vụ giải

Khoản 1 Điều 1

Được thay thế bởi Nghị quyết số

05/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của

HĐND tỉnh Quy định mức ăn hàng ngày đối

với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

thành tích cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/8/2019

02
Nghị 

quyết

59/2012/NQ-

HĐND ngày 

06/7/2012

Về Quy hoạch tổng thể phát triển

du lịch Đắk Lắk đến năm 2020 và

định hướng đến năm 2030

Khoản 3, Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số

16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của

HĐND tỉnh

01/01/2017

03
Quyết 

định

08/2019/QĐ-

UBND ngày 

06/5/2019

Ban hành quy định mô hình quản

lý khu du lịch cấp tỉnh

khoản 1, khoản 3 Điều 7; khoản 1

Điều 12; điểm a khoản 4 Điều 14

Quy định ban hành kèm theo Quyết

định

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số

15/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp

tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số

08/2019/QĐ-UBND

21/5/2020

01
Quyết 

định

41/2014/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2014

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý

phản ánh, kiến nghị của cá nhân,

tổ chức về quy định hành chính

trên địa bàn tỉnh

Khoản 3 Điều 1; khoản 4 Điều 5; 

khoản 4 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; 

Điều 8; Khoản 2 Điều 9; điểm b 

khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 10; 

Điều 11 Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định; cụm từ “Sở Tư 

pháp” trong nội dung tại Điều 2 

Quyết định; các Điều 9, Điều 10 và 

Điều 12 của Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định

Được sửa đổi, thay thế bởi Quyết định số

20/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết

định số 41/2014/QĐ-UBND

09/10/2019

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 văn bản)

Lĩnh vực Văn phòng (02 văn bản)
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02
Quyết 

định

45/2016/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2016

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn

đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm

vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Khoản 1 Điều 1; Khoản 2 Điều 3; 

Điều 4; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

5; Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6; 

Khoản 3 Điều 7; điểm a, điểm d 

khoản 1 Điều 9; khoản 4 Điều 12; 

khoản 2 Điều 19; hoản 1 Điều 20, 

Điều 21 Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

06/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc

thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban hành

kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND  

06/5/2019

01
Quyết 

định

06/2010/QĐ-

UBND ngày 

08/02/2010 

Về việc ban hành Quy định chỉ

giới đường đỏ, kích thước mặt cắt

ngang quy hoạch một số tuyến

đường giao thông đô thị tại thành

phố Buôn Ma Thuột

- Một số nội dung tại Quy định chỉ 

giới đường đỏ, kích thước mặt cắt 

ngang quy hoạch một số tuyến 

đường giao thông đô thị tại thành 

phố Buôn Ma Thuột ban hành kèm 

theo Quyết định;

- Lộ giới 23 tuyến đường giao 

thông đô thị tại thành phố Buôn Ma 

Thuột tại Quyết định

"- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

24/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của 

UBND tỉnh;

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

43/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của 

UBND tỉnh

26/8/2010

01/12/2012

02
Quyết 

định

24/2010/QĐ-

UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số

nội dung tại Quy định chỉ giới

đường đỏ, kích thước mặt cắt

ngang quy hoạch một số tuyến

đường giao thông đô thị tại thành

phố Buôn Ma Thuột ban hành kèm

theo Quyết định số 06/2010/QĐ-

UBND ngày 08/02/2010 của

UBND tỉnh

Lộ giới 01 tuyến đường (đường Lê 

Thánh Tông) giao thông đô thị tại 

thành phố Buôn Ma Thuột tại 

Quyết định số: 24/2010/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

43/2012/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của 

UBND tỉnh

01/12/2012

03
Quyết 

định

15/2012/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản

lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Khoản 4 Điều 10 Quy định ban

hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 

51/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 

10 của quy định về phân cấp quản lý chiếu 

sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban 

hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-

UBND

03/01/2023

Lĩnh vực Xây dựng (14 văn bản)
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04
Quyết 

định

18/2014/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2014

Ban hành Quy định về quản lý và

phân cấp quản lý sử dụng chung

công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều 5, khoản 1 Điều 8, điểm b

khoản 1 Điều 11, khoản 2 Điều 12

Quy định ban hành kèm theo Quyết

định

 Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về quản lý và phân cấp quản lý sử 

dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND

31/10/2022

05
Quyết 

định

56/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây

dựng công trình - Phần lắp đặt

truyền dẫn phát sóng truyền hình

và truyền hình cáp trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi

công trong các Bộ đơn giá xây

dựng công trình: Phần xây dựng;

Phần lắp đặt; Phần sửa chữa; Phần

lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền

hình và truyền hình cáp trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo

các Quyết định

"- Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của 

UBND tỉnh Về việc điều chỉnh chi phí nhân 

công, chi phí máy thi công trong một số Bộ 

đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 35/2017/QĐ-

UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Về 

việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí 

máy thi công trong một số Bộ đơn giá xây 

dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

14/4/2016

31/12/2017

06
Quyết 

định

59/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì

hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công Bộ đơn giá duy trì hệ thống 

chiếu sáng đô thị công bố kèm theo 

Quyết định

07
Quyết 

định

60/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì

cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công Bộ đơn giá duy trì cây xanh 

đô thị kèm theo Quyết định 

08
Quyết 

định

61/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì

hệ thống thoát nước đô thị trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

 Chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công Bộ đơn giá duy trì hệ thống 

thoát nước đô thị công bố kèm theo 

Quyết định

Hết hiệu lực một phần,

 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 Điều 

chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích 

đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

07/11/2019
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09
Quyết 

định

62/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá thu

gom, vận chuyển và xử lý chất thải

rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công  Bộ đơn giá thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị 

công bố kèm theo Quyết định

10
Quyết 

định

63/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch

vụ duy trì, vệ sinh công viên và

quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín

hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ 

sinh công viên và quản lý, sửa chữa 

hệ thống đèn tín hiệu giao thông 

công bố kèm theo Quyết định

11
Quyết 

định

64/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá quản

lý, vận hành hệ thống thoát nước

thải trên địa bàn thành phố Buôn

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công Bộ đơn giá quản lý, vận hành 

hệ thống thoát nước thải trên địa 

bàn thành phố Buôn Ma Thuột 

công bố kèm theo Quyết định

12
Quyết 

định

65/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch

vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công Bộ đơn giá dịch vụ công ích 

đô thị công bố kèm theo Quyết định

13
Quyết 

định

35/2017/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2015

Về việc điều chỉnh chi phí nhân

công, chi phí máy thi công trong

một số bộ đơn giá xây dựng do

UBND tỉnh công bố trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

  Điều 3 ; Điều 1, Điều 4, Điều 5, 

Điều 6 

Điều 3 được bãi bỏ tại Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của 

UBND tỉnh; 

Điều 1, Điều 4, Điều 5, Điều 6 được bãi bỏ 

bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 

15/7/2022 của UBND tỉnh

09/8/2019

01/8/2022

14
Quyết 

định

12/2018/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2018

Ban hành Quy định đấu nối và hỗ

trợ đấu nối vào hệ thống thoát

nước trên địa bàn thành phố Buôn

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 Khoản 1 Điều 9 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định; Biểu 

mẫu 01-2018, 02-2018, 03-2018 tại 

Phụ lục các biểu mẫu ban hành 

kèm theo Quyết định; cụm từ 

“Công ty TNHH Một thành viên 

Đô thị và Môi trường Đắk Lắk” tại 

Điều 3 Quyết định và Điều 1 Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi tại Quyết định số 36/2023/QĐ-

UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh Sửa 

đổi một số điều của Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND 

17/11/2023

Hết hiệu lực một phần,

 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 Điều 

chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi 

công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích 

đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

07/11/2019

Lĩnh vực Y tế (01 văn bản)
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01
Nghị 

quyết 

40/2006/NQ-

HĐND ngày 

11/10/2006

Quy định một số chế độ chính

sách đối với công tác dân số - kế

hoạch hoá gia đình

Tên gọi Ủy ban Dân số - Gia đình 

và Trẻ em của tỉnh/huyện/thành 

phố/thị xã tại điểm 1, khoản II, 

Điều 1; điểm 2, khoản IV, Điều 1; 

cụm từ "Dân số - Gia đình và Trẻ 

em" tại điểm 4, khoản III Điều 1; 

inh phí trong việc thực hiện Chính 

sách khuyến khích tại Khoản IV, 

Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

11/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của 

HĐND tỉnh Về việc điều chỉnh một số chế 

độ, chính sách đối với công tác Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình

20/7/2009

01
Quyết 

định

14/2021/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2021

Ban hành Quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Ban Quản lý các khu

công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Khoản 1, khoản 2 Điều 1; điểm d, 

điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2; 

điểm b, điểm i, điểm l khoản 2 

Điều 2; khoản 3 Điều 2 Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

19/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/22023 của 

UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm 

theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND

05/7/2023

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0

Lĩnh vực khác (01 văn bản) 
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